
Biểu số 42/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 Thu ngân 

sách huyện 

hưởng 

100% 

 Thu ngân 

sách huyện 

hưởng từ các 

khoản thu 

phân chia 

TỔNG SỐ 5.931.570     3.604.770  1.465.050  2.139.720     8.002.129   12.229.049  

1 Thành phố Biên Hòa 2.674.000     1.594.000  559.000     1.035.000     1.047.432   2.799.445    

2 Huyện Vĩnh Cửu 370.000        228.700     98.700       130.000        514.838      776.807       

3 Huyện Trảng Bom 569.000        394.850     237.600     157.250        663.224      1.106.657    

4 Huyện Thống Nhất 152.820        95.320       44.820       50.500          646.938      778.800       

5 Huyện Định Quán 193.800        114.535     47.450       67.085          933.509      1.107.982    

6 Huyện Tân Phú 82.000          50.450       25.000       25.450          940.525      1.045.963    

7 Thành phố Long Khánh 304.500        194.050     112.300     81.750          592.543      830.288       

8 Huyện Xuân Lộc 294.500        173.050     66.300       106.750        886.513      1.128.411    

9 Huyện Cẩm Mỹ 124.500        78.865       38.930       39.935          766.463      889.871       

10 Huyện Long Thành 692.300        406.875     145.550     261.325        455.964      902.239       

11 Huyện Nhơn Trạch 474.150        274.075     89.400       184.675        554.180      862.586       
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 Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp tỉnh 

 Tổng chi 

cân đối ngân 
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